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TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 
-----------------------------
Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tổ chức triển khai việc nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật số 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Dự thảo Nghị định đã được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và gửi xin ý kiến trên Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính, Trang thông tin điện tử Chính phủ theo quy trình xây dựng văn bản pháp luật. Bộ Tài chính xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU, YÊU CẦU BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Ngày 26 tháng 11 năm 2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, Quốc hội đã thông qua Luật số 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB (sau đây gọi chung là Luật thuế TTĐB hợp nhất); đồng thời, qua gần 06 năm thực hiện Luật, một số quy định trong 02 (hai) Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP (sau đây gọi chung là Nghị định hợp nhất hiện hành) đã bộc lộ một số tồn tại chưa theo kịp với thực tiễn cần thiết phải sửa đổi, bổ sung. 
Vì vậy, việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB hợp nhất để thay thế Nghị định hợp nhất hiện hành là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cho công tác quản lý thu và cũng là phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Việc xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ nhằm bảo đảm mục tiêu, yêu cầu sau đây:

- Bám sát các nội dung quy định của Luật, Nghị định cần hướng dẫn cụ thể và quy định chi tiết các điều Luật đã giao thẩm quyền cho Chính phủ, bảo đảm nguyên tắc đơn giản, minh bạch và phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.

- Tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung bất cập so với thực tế theo đúng thẩm quyền của Chính phủ, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật, trên cơ sở đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo thuận lợi cho việc hiện đại hoá công tác quản lý thu.
II. KẾT CẤU VÀ BỐ CỤC CỦA NGHỊ ĐỊNH:

Do hình thức văn bản là Nghị định thay thế Nghị định hợp nhất hiện hành nên Bộ Tài chính đề nghị giữ kết cấu và bố cục của dự thảo Nghị định như Nghị định hợp nhất hiện hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, dự thảo Nghị định gồm 4 chương với 8 điều như sau:

- Chương I - Phạm vi và đối tượng áp dụng gồm 3 điều:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh;

Điều 2: Đối tượng chịu thuế;

Điều 3: Đối tượng không chịu thuế;

- Chương II - Căn cứ tính thuế gồm 2 điều:

Điều 4: Giá tính thuế;

Điều 5: Thuế suất;

- Chương III - Hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt gồm 2 điều:

Điều 6: Hoàn thuế

Điều 7: Khấu trừ thuế

- Chương IV: Điều khoản thi hành gồm 01 điều:

Điều 8. Hiệu lực và hướng dẫn thi hành.
Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB đã sửa đổi quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, vì vậy, cần thiết phải bổ sung trích dẫn quy định của Luật này tại một số Điều, khoản liên quan vào dự thảo Nghị định cho phù hợp, cụ thể: Bổ sung vào Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 5 dự thảo Nghị định.

III. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH:

1. Về đối tượng chịu thuế TTĐB:
Tại khoản 1 Điều 1 Luật thuế TTĐB số 70/2014/QH13 quy định “Xăng các loại” thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB, bỏ quy định thu thuế TTĐB đối với nap-ta (bao gồm cả con-den-sát), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng. Vì vậy, cần thiết phải bỏ quy định về đối tượng chịu thuế tương ứng nêu tại điểm b, khoản 1, Điều 2, Nghị định hợp nhất hiện hành.
Ngoài ra, qua tổng kết đánh giá cho thấy phát sinh vướng mắc đối với hàng mã dùng để trang trí, cụ thể:

Theo quy định tại Nghị định hợp nhất hiện hành thì hàng mã không bao gồm hàng mã là đồ chơi trẻ em, đồ dùng dạy học và dùng để trang trí thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Thực tế, khó phân biệt được giữa hàng mã dùng để trang trí với loại hàng mã thông thường khác do có trường hợp người tiêu dùng mua hàng mã về để bày sau một thời gian mới đốt. Do vậy, để đảm bảo minh bạch chính sách, tránh cách hiểu khác nhau, Bộ Tài chính đề nghị thu thuế TTĐB đối với hàng mã dùng để trang trí, cụ thể sửa quy định nêu tại  tiết c, khoản 1 Điều 2 Nghị định hợp nhất như sau:
“Đối với hàng mã quy định tại điểm k khoản 1 Điều 2 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt không bao gồm hàng mã là đồ chơi trẻ em, đồ dùng dạy học. và dùng để trang trí.”.

2. Về đối tượng không chịu thuế TTĐB:
Tại khoản 2 Điều 1 Luật thuế TTĐB số 70/2014/QH13 quy định bổ sung tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB. Do đó, cần thiết phải bổ sung quy định tại khoản 3, Điều 3, Nghị định hợp nhất hiện hành cho phù hợp, cụ thể:
“3. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng.
Trường hợp tàu bay, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, và kinh doanh du lịch và mục đích an ninh quốc phòng thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

Ngoài những nội dung sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật thuế TTĐB số 70/2014/QH13 nêu trên, qua tổng kết đánh giá cần thiết phải bổ sung quy định làm rõ đối với khu phi thuế quan như sau:

Tại khoản 6, Điều 3 Nghị định hợp nhất quy định: Hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hoá từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hoá được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB.

Thực tế thời gian qua phát sinh một số trường hợp lợi dụng việc miễn thuế TTĐB đối với một số hàng hóa chịu thuế TTĐB với thuế suất cao (như: thuốc lá, xì gà, rượu, bia) để đưa vào trong khu được áp dụng quy chế khu phi thuế quan và có dân cư sinh sống sau đó đưa vào nội địa bằng nhiều hình thức nhằm trốn thuế, gian lận thương mại. 
Do vậy, để hạn chế gian lận, Bộ Tài chính đề nghị áp dụng thu thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB đưa vào khu được áp dụng quy chế khu phi thuế quan có dân cư sinh sống không có hàng rào cứng. Theo đó, đề nghị bổ sung quy định khu phi thuế là khu được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng vào khoản 6, Điều 3 dự thảo Nghị định như sau:
“6. Hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hoá từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hoá được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ.

Khu phi thuế quan là khu vực địa lý có ranh giới xác định, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng, có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan, có cơ quan Hải quan giám sát, kiểm tra hàng hóa và phương tiện ra vào khu.”.

3. Về giá tính thuế TTĐB:
Nguyên tắc xác định giá tính thuế TTĐB được quy định tại Điều 6 Luật thuế TTĐB hợp nhất. Để bảo đảm phù hợp với thực tế, căn cứ thẩm quyền Quốc hội đã giao cho “Chính phủ quy định cụ thể Điều này”, tại Điều 4 Nghị định hợp nhất hiện hành có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các trường hợp cần xác định giá tính thuế TTĐB.
Trong những năm qua, quy định về giá tính thuế TTĐB tại Điều 4 Nghị định hợp nhất hiện hành phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý, bảo đảm đơn giản, hiệu quả do thu được thuế TTĐB ngay tại khâu nhập khẩu và tại khâu sản xuất trong nước. Đến nay, qua tổng kết, đánh giá cho thấy một số vướng mắc mới phát sinh cần được quy định sửa đổi, bổ sung về giá tính thuế TTĐB cho phù hợp với thực tế trong thời gian tới như sau:
3.1. Về giá giá tính thuế TTĐB đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu và điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90.000 BTU nhập khẩu:

Theo quy định hiện hành, đối với hàng hóa sản xuất trong nước, giá tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở sản xuất, bao gồm giá thành sản xuất (hay giá vốn) cộng (+) với chi phí bán hàng trong nước (chi phí quản lý, đóng gói, quảng cáo, trưng bày, vận chuyển, bảo hành,... nếu có), cộng (+) với lãi của người nộp thuế. 

Đối với hàng hóa nhập khẩu, giá tính thuế TTĐB bao gồm giá tính thuế nhập khẩu (là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên hay còn gọi là giá C.I.F) cộng (+) với thuế nhập khẩu. 

Quy định trên được thực hiện ổn định trong nhiều năm qua và trong thực tế thực hiện không phát sinh vướng mắc. 
Trước bối cảnh cắt giảm thuế nhập khẩu về 0% đối với mặt hàng ô tô, điều hòa theo các cam kết quốc tế (theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN), Hiệp hội các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội cơ khí Việt Nam (VAMI), một số doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp điều hòa cho rằng giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu chưa bảo đảm công bằng với hàng sản xuất trong nước vì trong giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu không có chi phí bán hàng trong nước, lãi của cơ sở kinh doanh nhập khẩu
. Vì vậy, đề nghị có những giải pháp để bảo hộ sản xuất trong nước và cần thiết phải sửa đổi quy định về giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng ô tô và điều hòa để bảo đảm công bằng với hàng nhập khẩu. 

Riêng đối với mặt hàng ô tô, theo khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì Bộ Tài chính “Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan xây dựng công thức xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt bảo đảm bình đẳng giữa xe sản xuất lắp ráp trong nước với xe nhập khẩu nguyên chiếc cùng loại.”.
Bộ Tài chính thấy rằng, cùng với sự phát triển hội nhập kinh tế, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, nhất là nhập khẩu hàng hóa ngày càng đa dạng về hình thức để tối đa hóa lợi nhuận, như thành lập công ty con tại Việt Nam của các hãng nước ngoài, thành lập liên doanh thay vì văn phòng đại diện hay chi nhánh nước ngoài trước đây. Những công ty con hay công ty liên doanh tại Việt Nam đại diện cho các hãng nước ngoài này đều thực hiện đầy đủ hoạt động phân phối, xúc tiến thương mại và cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, sửa chữa hàng hóa tại Việt Nam
. Bên cạnh đó,  từ ngày 26/6/2011, theo quy định của Bộ Công Thương thì cơ sở kinh doanh nhập khẩu ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống phải đáp ứng điều kiện là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó và phải có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông Vận tải quy định. 
Vì vậy, nếu tiếp tục duy trì quy định về giá tính thuế TTĐB đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi và điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90.000 BTU như hiện hành (với khác biệt về chi phí bán hàng trong nước) thì khi thuế nhập khẩu cắt giảm về mức 0% thì ô tô dưới 24 chỗ ngồi và điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90.000 BTU nhập khẩu sẽ càng có lợi thế cạnh tranh về giá hơn so với sản xuất, lắp ráp trong nước.

Qua tổng hợp kinh nghiệm quốc tế đối với những nước có quy định mặt hàng áp dụng thuế TTĐB theo tỷ lệ % như Việt Nam thì có 02 (hai) nhóm nước quy định giá tính thuế TTĐB khác nhau như sau:
Nhóm 1: Giá tính thuế TTĐB là giá bán buôn (Wholesale Price) hoặc giá bán lẻ đến người tiêu dùng cuối cùng (Retail Selling Price) đối với cả hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước: Hàn Quốc, Israel, Mê-hi-cô, Australia áp dụng giá tính thuế TTĐB là giá bán buôn; Phần Lan, Áo, Chile áp dụng giá tính thuế TTĐB là giá bán lẻ đến người tiêu dùng cuối cùng. Cũng có nước như Philippines quy định giá tính thuế TTĐB áp dụng chung cho cả hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu và tùy mặt hàng mà giá tính thuế là giá bán buôn (ô tô, nước hoa các loại, đồ trang sức, du thuyền và dụng cụ thể thao) hoặc giá bán lẻ (rượu các loại).

Theo nhóm này, giá tính thuế TTĐB sẽ bao gồm cả chi phí bán hàng trong nước của người nộp thuế không phân biệt cơ sở sản xuất hay cơ sở nhập khẩu và có nhiều trường hợp thu trên cả chi phí khâu lưu thông thương mại đến người tiêu dùng cuối cùng.  

Nhóm 2: Đối với hàng nhập khẩu, giá tính thuế TTĐB là giá CIF cộng (+) với thuế nhập khẩu; đối với hàng hóa sản xuất trong nước là giá bán tại kho nhà máy (Ex-factory price: chưa bao gồm các loại chi phí bán hàng, vận chuyển từ kho của nhà sản xuất đến người tiêu dùng). Nhóm này gồm một số nước như: Indonesia, Thái Lan, Cam-pu-chia, Malaysia
. Tuy nhiên, Thái Lan đang dự kiến quy định giá tính thuế TTĐB là giá bán lẻ đối với cả hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu do khó xác định khái niệm giá bán tại kho nhà máy này không rõ ràng tạo kẽ hở để lợi dụng giảm thuế do phân bổ giữa công ty mẹ, con
. 

Về căn cứ pháp lý, tại đoạn thứ nhất và khoản 6 Điều 6 Luật thuế TTĐB hợp nhất có quy định nguyên tắc xác định giá tính thuế TTĐB như sau: “Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:...” và “Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều này bao gồm cả khoản thu thêm, được thu (nếu có) mà cơ sở kinh doanh được hưởng.”. Theo đó, nguyên tắc chung để xác định giá tính thuế TTĐB là giá bán ra và thẩm quyền quy định chi tiết về giá tính thuế TTĐB đã được Quốc hội giao cho Chính phủ tại đoạn cuối Điều 6: “Chính phủ quy định cụ thể Điều này.”
Xuất phát từ vướng mắc về giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu và điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90.000 BTU và trên cơ sở quy định của Luật thuế TTĐB hiện hành trình bày ở trên, Bộ Tài chính đề xuất 02 phương án xử lý như sau:

Phương án 1: Bổ sung quy định giá tính thuế TTĐB đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu và điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90.000 BTU nhập khẩu bao gồm cả chi phí bán hàng trong nước của nhà nhập khẩu thông qua việc thu thêm thuế TTĐB tại khâu nội địa khi nhà nhập khẩu ô tô bán ra. Theo đó, nhà nhập khẩu được tính trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu. Đồng thời, để hạn chế chuyển giá thông qua kê khai giảm giá tính thuế của nhà nhập khẩu dẫn đến số thuế TTĐB phải nộp âm thì dự thảo sẽ bổ sung quy định trường hợp số thuế TTĐB phải nộp ở khâu bán ra trong nước nhỏ hơn số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu (số thuế TTĐB âm) thì nhà nhập khẩu chỉ được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB tính được khi bán ra trong nước. 

Việc xác định giá tính thuế TTĐB khi bán ra trong nước đối với cơ sở nhập khẩu được như cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB bán ra trong nước.
Ưu điểm: Bảo đảm bình đẳng về giá tính thuế giữa ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu, điều hòa nhiệt độ có công suất dưới 90.000 BTU nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước trước bối cảnh thuế nhập khẩu được cắt giảm mạnh, qua đó ô tô, điều hòa sản xuất trong nước có thể cạnh tranh bình đẳng với hàng nhập khẩu. 

Nhược điểm: Phương án này sẽ dẫn đến phản ứng từ một số nhà nhập khẩu ô tô, điều hòa. Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến cho rằng quy định về giá tính thuế TTĐB hiện hành đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và ô tô nhập khẩu nguyên chiếc là công bằng và kiến nghị giữ như hiện hành (đại diện các nhà nhập khẩu xe chính hãng tại Việt Nam: Audi, BMW, Porsche, Renault, Subaru, Volkswagen).

Phương án 2: Giữ như quy định hiện hành về giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu.

Ưu điểm: Giữ ổn định trong quy định về giá tính thuế TTĐB như ý kiến một số nhà nhập khẩu.
Nhược điểm: Giảm khả năng cạnh tranh của ô tô, điều hòa sản xuất, lắp ráp trong nước trong bối cảnh thuế nhập khẩu đang được cắt giảm về 0% theo các cam kết quốc tế.
Xuất phát từ ưu, nhược điểm 2 phương án nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị chọn phương án 1. 

3.2. Về giá tính thuế TTĐB đối với cơ sở sản xuất bán hàng qua các cơ sở trực thuộc, công ty con, công ty liên kết:

Theo quy định tại tiết a khoản 1 Điều 4 Nghị định hợp nhất hiện hành thì: “Trường hợp cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán hàng qua các cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc, thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc bán ra. Cơ sở sản xuất bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở quy định và chỉ hưởng hoa hồng thì giá làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán do cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng.”.
Quy định này là phù hợp với thực tế là nhiều cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB trong nước như bia, rượu, thuốc lá đều có các cửa hàng trực tiếp bán lẻ sản phẩm.

Nghị định chưa có quy định giá tính thuế TTĐB đối với trường hợp người nộp thuế là cơ sở sản xuất trong nước bán hàng qua công ty con của chính người nộp thuế. Vì vậy, nhiều người nộp thuế, bao gồm cả cơ sở sản xuất có vốn đầu tư trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài, đều thành lập công ty con, công ty cổ phần (chiếm cổ phần chi phối) để phân phối sản phẩm, chuyển giá từ khâu sản xuất sang khâu thương mại để giảm giá tính thuế TTĐB và giảm nghĩa vụ thuế phải nộp cho NSNN.  

Về nguyên tắc, quyền sở hữu hay quyền sử dụng nhãn hiệu sản phẩm vẫn thuộc về người nộp thuế nên giá tính thuế TTĐB phải là giá bán của công ty con chịu trách nhiệm phân phối. Nguyên tắc này đã được cụ thể hóa đối với trường hợp sản xuất gia công (giá tính thuế TTĐB là giá bán ra của cơ sở giao gia công) và trường hợp sản xuất dưới hình thức hợp tác kinh doanh (giá tính thuế TTĐB là giá bán ra của cơ sở sử dụng hoặc sở hữu thương hiệu hàng hóa, công nghệ sản xuất). Nguyên tắc này cũng phù hợp với thực tế là giá bán sản phẩm của công ty con chịu trách nhiệm phân phối do công ty mẹ quyết định.

Cũng về nội dung này, Kiểm toán Nhà nước đã có công văn số 190/KTNN-TH ngày 13/02/2015 đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi quy định rõ về giá tính thuế đối với cơ sở kinh doanh thương mại độc lập với cơ sở sản xuất để tránh thất thu thuế TTĐB.

Do vậy, để tránh cách hiểu khác nhau và phù hợp với bản chất của quan hệ kinh tế, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung thêm quy định giá tính thuế là giá do cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thị trường đối với một số trường hợp có quan hệ phụ thuộc (mặc dù hạch toán độc lập) sau đây: 
a) Trường hợp cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ sở nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ ngồi và cơ sở nhập khẩu điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống bán hàng qua các cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc bán ra. Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ sở nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ ngồi và cơ sở nhập khẩu điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở giao đại lý quy định và chỉ hưởng hoa hồng thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán do cơ sở giao đại lý quy định chưa trừ hoa hồng bán hàng đại lý.

Trường hợp cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ sở nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ ngồi và cơ sở nhập khẩu điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống bán hàng qua các công ty con hoặc bán hàng qua công ty con khác trong cùng công ty mẹ, công ty liên kết thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do các công ty con hoặc công ty liên kết bán ra thị trường nhưng không được thấp hơn 5% so với giá bán cao nhất của các cơ sở kinh doanh thương mại. 

Cơ sở kinh doanh thương mại quy định tại điểm a, điểm b khoản này là cơ sở không có quan hệ công ty mẹ, công ty con, hoặc công ty con trong cùng công ty mẹ hoặc quan hệ liên kết khác. Quan hệ công ty mẹ, công ty con được xác định theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; quan hệ liên kết khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3.3. Về giá tính thuế TTĐB đối với trường hợp cơ sở kinh doanh bán hàng qua các cơ sở kinh doanh thương mại:

Theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 4 Nghị định hợp nhất hiện hành thì: Trường hợp cơ sở sản xuất bán hàng qua các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 10% so với giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại bán ra; trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất thấp hơn 10% so với giá cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế TTĐB là giá do cơ quan thuế ấn định.
Do thuế TTĐB là sắc thuế nhằm điều tiết tiêu dùng đối với người có thu nhập cao hoặc nhằm định hướng tiêu dùng một số mặt hàng không có lợi cho sức khỏe nên có mức điều tiết cao, cần ấn định mức giá tính thuế không thấp hơn một mức tỷ lệ 10% so với giá bán của cơ sở kinh doanh thương mại nhằm hạn chế trường hợp chuyển giá để giảm nghĩa vụ thuế TTĐB. 
Đến nay, mức tỷ lệ khống chế nêu trên không còn phù hợp với thực tế kinh doanh thương mại phân chia theo nhiều cấp: tổng đại lý, đại lý, cửa hàng ủy nhiệm, hộ bán lẻ,... Thực tế cho thấy mức chênh lệch giá tối đa chỉ khoảng 5% trên giá bán ra của cấp đại lý thương mại thứ nhất tùy thuộc từng loại hàng hóa. Ví dụ: xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi chủ yếu phân phối qua một (01) cấp đại lý với mức chênh lệch giá khoảng 5%; bia có mức chênh lệch giá khoảng từ 2.000 đồng đến 8.000 đồng/thùng 24 lon 333ml, chiếm tỉ trọng từ 1,1% đến 2,8% tùy nhãn hiệu và tùy thời điểm, địa phương; thuốc lá có mức chênh lệch giá từ trên dưới 2.000 đồng đến 5.000 đồng/tút 10 bao 20 điếu, chiếm tỉ trọng khoảng 2-3% giá bán ra của cấp đại lý thứ nhất. Do đó mức tỷ lệ khống chế 10% áp dụng cho một cấp đại lý thương mại đầu tiên là quá cao, tạo kẽ hở để giảm giá tính thuế thông qua việc tổ chức nhiều cấp đại lý kể cả đại lý có quan hệ liên kết
. 
Bên cạnh đó có trường hợp cơ sở sản xuất bán hàng qua hàng chục, hàng trăm cơ sở kinh doanh thương mại (tổng đại lý, đại lý), chi nhánh phụ thuộc của cơ sở kinh doanh thương mại thì việc xác định giá bán bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra là khó khả thi. Vì vậy cần có quy định cơ sở xác định mức khống chế là giá bán ra cao nhất thay cho giá bán bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại để có thể tính toán mức tỷ lệ ấn định, tạo thuận lợi trong việc kiểm tra, thực hiện.
Ngày 31/12/2013, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận thanh tra số 3205/ KL-TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế TTĐB khi nhà sản xuất bán hàng qua các cơ sở kinh doanh thương mại đảm bảo mục tiêu thu đúng, đủ thuế TTĐB. 

Từ những nội dung trình bày ở trên, để hạn chế gian lận trong việc kê khai giá tính thuế TTĐB và bảo đảm phù hợp hơn với thực tế kinh doanh thương mại nhiều cấp, Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh tỷ lệ khống chế từ mức 10% so với giá bán bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại xuống mức 5% so với giá bán cao nhất của các cơ sở kinh doanh thương mại. 
3.4. Giá tính thuế trong trường hợp phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ:

Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế đã bãi bỏ quy định về giá tính thuế trong trường hợp phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ quy định tại Nghị định hợp nhất. Do vậy, cần thiết phải bỏ quy định hướng dẫn về tỷ giá quy định tại tiết a, khoản 9 Điều 4 Nghị định hợp nhất cho phù hợp.

Những nội dung sửa đổi về giá tính thuế TTĐB trình bày ở trên thể hiện tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị định như sau:

“1. Đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sản xuất trong nước, ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu và điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống  nhập khẩu giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau:

	Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt
	=
	Giá bán chưa có thuế

giá trị gia tăng
	-
	Thuế bảo vệ môi trường 
(nếu có)

	
	
	1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt


Trong đó, giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

a) Trường hợp cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ sở nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ ngồi và cơ sở nhập khẩu điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống bán hàng qua các cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc bán ra. Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ sở nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ ngồi và cơ sở nhập khẩu điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở giao đại lý quy định và chỉ hưởng hoa hồng thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán do cơ sở giao đại lý quy định chưa trừ hoa hồng bán hàng đại lý.

Trường hợp cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ sở nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ ngồi và cơ sở nhập khẩu điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống bán hàng qua các công ty con hoặc bán hàng qua công ty con khác trong cùng công ty mẹ, công ty liên kết thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do các công ty con hoặc công ty liên kết bán ra thị trường nhưng không được thấp hơn 5% so với giá bán cao nhất của các cơ sở kinh doanh thương mại. 

b) Trường hợp cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ sở nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ ngồi và cơ sở nhập khẩu điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống bán hàng cho các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán của cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ sở nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ ngồi và cơ sở nhập khẩu điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống bán ra nhưng không được thấp hơn 5% so với giá bán cao nhất bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra. 

Cơ sở kinh doanh thương mại quy định tại điểm a, điểm b khoản này là cơ sở không có quan hệ công ty mẹ, công ty con, hoặc công ty con trong cùng công ty mẹ hoặc quan hệ liên kết khác. Quan hệ công ty mẹ, công ty con được xác định theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; quan hệ liên kết khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

c) Cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô dưới 24 chỗ ngồi bán hàng qua các cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc, thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc bán ra. Trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở quy định và chỉ hưởng hoa hồng thì giá làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán do cơ sở sản xuất quy định chưa trừ hoa hồng. Trường hợp cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô dưới 24 chỗ ngồi bán hàng qua các cơ sở kinh doanh thương mại thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán của cơ sở sản xuất nhưng không được thấp hơn 5% 10% so với giá bán cao nhất của các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra. Giá bán cao nhất của các cơ sở kinh doanh thương mại để so sánh là giá bán xe ôtô chưa bao gồm các lựa chọn về trang thiết bị, phụ tùng mà cơ sở kinh doanh thương mại lắp đặt thêm theo yêu cầu của khách hàng.

Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ sở nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ ngồi và cơ sở nhập khẩu điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này thấp hơn 10% 5% so với giá cao nhất của các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn định.
2. Đối với hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau:

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu.

Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo các quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm.”.
4. Về khấu trừ thuế:

Tại khoản 1 Điều 7 Nghị định hợp nhất hiện hành quy định về khấu trừ như sau: “Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước quy định tại khoản này.”
Như đã trình bày tại điểm 3.1 Mục III ở trên, giá tính thuế TTĐB đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi và cơ sở nhập khẩu điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống nhập khẩu sẽ bao gồm cả chi phí tiêu thụ nội địa thông qua việc thu thêm thuế TTĐB tại khâu nội địa khi nhà nhập khẩu ô tô bán cho đại lý hoặc cho người tiêu dùng, trừ xăng các loại. Theo đó, nhà nhập khẩu ô tô dưới 24 chỗ ngồi và nhà nhập khẩu điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống được tính trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu. Tuy nhiên, để tránh trường hợp số thuế TTĐB phải nộp đối với hàng nhập khẩu âm (nghĩa là số thuế TTĐB phải nộp ở khâu nhập khẩu cao hơn số thuế TTĐB tính nộp ở khâu bán ra trong nước), Bộ Tài chính đề nghị bổ sung quy định trường số thuế TTĐB phải nộp âm thì nhà nhập khẩu chỉ được khấu trừ đối đa bằng số thuế TTĐB tính nộp ở khâu bán ra trong nước.

 Do vậy, cần thiết phải bổ sung quy định khấu trừ thuế TTĐB đối với trường hợp này để đảm bảo không thu trùng thuế TTĐB. Cụ thể, bổ sung vào khoản 1 Điều 7 Nghị định như sau:

“1. Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.

2. Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu hoặc nhập khẩu điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ được xác định tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp của ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu hoặc điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống nhập khẩu bán ra. Trường hợp số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước nhỏ hơn số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu thì số thuế TTĐB được khấu trừ tối đa bằng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước.
3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.”.
Trên đây là nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT hợp nhất. Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Hồ sơ trình kèm: dự thảo Nghị định, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, bản tổng hợp ý kiến các tổ chức, cá nhân)
	
	BỘ TRƯỞNG

	Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Lưu: VT, CST (3).
	Đinh Tiến Dũng


� Theo tính toán của VAMA, VAMI thì giá thành sản xuất ô tô ở Việt Nam cao hơn từ 20% - 25% so với giá thành sản xuất ô tô ở Thái Lan do năng suất lao động thấp, trong khi nguyên vật liệu, cụm linh kiện, linh kiện, phụ tùng, vật tư chủ yếu nhập khẩu với chi phí giá thành, vận chuyển, bảo hiểm đến cửa khẩu nhập (CIF) cao hơn chi phí của thành phẩm nhập khẩu.


� Ví dụ: Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi chở xuống.


� Malaysia: Giá tính thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất trong nước là giá bán buôn trừ đi phần giá trị nội địa hóa.


� Nguồn: Cục thuế TTĐB, Bộ Tài chính Thái Lan.


� Tại công văn số 190/KTNN-TH ngày 13/02/2015 Kiểm toán Nhà nước đề cập hiện tượng Tổng công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn thành lập Công ty TNHH MTV thương mại Bia Sài Gòn. Công ty thương mại này bán sản phẩm bia Sài Gòn cho 10 công ty cổ phần thương mại khu vực mà Công ty có vốn góp từ 90% đến 94,92%.
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